
TT Số báo danh Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính (nữ) Thường trú

Điểm thi

vấn đáp

Đối tượng 
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Ghi chú

1

1.1 VCTP01 Lê Thanh Huy 29/06/2001 An Nhơn, Bình Định 78.5 78.50

1.2 VCTP02 Nguyễn Thị Ngọc Linh 04/06/1992 X Tây Sơn, Bình Định 0 0.00

1.3 VCTP03 Đặng Thành Phước 25/12/1992 Tuy Phước, Bình Định 85 85.00

1.4 VCTP04 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 27/05/1994 X Sông Cầu, Phú Yên 76.5 76.50

1.5 VCTP05 Lưu Thị Thu Thuyền 05/08/1996 X Phù Cát, Bình Định 72 72.00

2

2.1 VCTP06 Nguyễn Thị Diễm 16/10/1991 X Quy Nhơn, Bình Định 61 61.00

2.2 VCTP07 Trần Thị Ngọc Diệu 01/09/1992 X Quy Nhơn, Bình Định 60.5 60.50

2.3 VCTP08 Nguyễn Thị Thùy Dương 22/10/1982 X Quy Nhơn, Bình Định 74 74.00

3

3.1 VCTP09 Huỳnh Quang Khôi 23/07/1995 Quy Nhơn, Bình Định 63 63.00

3.2 VCTP10 Ngô Ngũ Ngang 28/04/1993 An Nhơn, Bình Định 90 90.00

3.3 VCTP11 Phạm Thị Thanh Vân 17/04/1995 X Phù Cát, Bình Định 0.00 Bỏ thi
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4

VCTP12 Nguyễn Thúy Hồng 20/01/2001 X Quy Nhơn, Bình Định 76.25 76.25

5

5.1 VCTP13 Ngô Thị Mỹ Dung 11/10/1996 X Quy Nhơn, Bình Định 87 87.00

5.2 VCTP14 Phạm Thị Thanh Thảo 09/12/1999 X Tuy Phước, Bình Định 67.5 67.50

Vị trí viên chức giáo vụ: 01 chỉ tiêu

Danh sách có 14 thí sinh./.

Vị trí giáo viên dạy môn Địa Lý: 01 chỉ tiêu
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